
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa: NTTS                                            Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Bộ môn: Sinh học Nghề cá                                                                                                                                                     

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thực vật ở nước  

Mã học phần: ……………… 

Số tín chỉ: 3  

Học phần tiên quyết: Sinh học Đại cương 

Đào tạo trình độ: Đại học & Cao đẳng 

Giảng dạy cho ngành: Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh học Thủy sản và Quản lý Nguồn lợi 

Thủy sản 

Bộ môn quản lý: Sinh học Nghề cá 

Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết:  25 tiết    

- Làm bài tập trên lớp:  0 tiết 

- Thảo luận:  5 tiết 

- Thực hành, thực tập: 15 tiết 

- Tự nghiên cứu: 90 tiết 

2. Mô tả tóm tắt học phần  

  Học phần cung c p cho người học nh ng  iến thức về đ c đi m sinh học, hệ 

thống phân loại học thực vật ở nước, đ c trưng cơ bản của một số  hu hệ thực vật ở 

nước; nhằm giúp người học phân loại chính xác các loài thực vật ở nước, sử dụng và 

phát tri n nguồn lợi thực vật thủy sinh. 

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần  

3.1. Danh mục chủ đề của học phần  

 1. Đ c đi m sinh học của thực vật ở nước 

 2. Nguyên tắc phân loại thực vật ở nước 

 3. Các nhóm thực vật bậc th p ở nước (nhóm tảo) 

           4. Các nhóm thực vật bậc cao ở nước  

           5. Một số  hu hệ thực vật ở nước. 

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần  
  

 Chủ đề 1:   Đặc điểm sinh học của thực vật ở nước 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Hình thái và c u tạo cơ th   

2. Sinh trưởng và phát tri n 

3. Sinh sản 

4. Phân bố 

 

3 

4 

4 

3 

Thái độ 

     Các đ c đi m sinh học của thực vật thủy sinh là cơ sở lý thuyết đ  

ứng dụng trong nhân giống và nuôi sinh  hối các đối tượng có lợi cũng 

như hạn chế sự phát tri n của các đối tượng gây hại. 

 

 

 



Kỹ năng 

1. Phân biệt các dạng hình thái và c u trúc cơ th  của thực vật ở nước. 

2. Phân biệt các pha sinh trưởng – phát tri n của thực vật ở nước. 

3. Phân biệt các hình thức và  i u chu  ỳ sinh sản của thực vật ở nước. 

4. Phân tích sự phân bố của thực vật ở nước. 

 

3 

3 

3 

4 
                

 Chủ đề 2: Nguyên tắc phân loại thực vật ở nước 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Phương pháp thu và phân tích mẫu (định tính và định lượng) thực 
vật ở nước  

2. Phương pháp làm tiêu bản thực vật ở nước  
3. Quy định về hệ thống phân loại học thực vật 
4.   Các phương pháp phân loại thực vật 

 

3 

 

3 

3 

3 

Thái độ 

1. Thu, phân tích và làm tiêu bản mẫu vật là 3 bước quan trọng đầu 
tiên đ  phân loại sinh vật 

2. Các quy tắc và phương pháp phân loại là cơ sở lý thuyết đ  định 

danh và phân loại sinh vật 

 

 

Kỹ năng 

1. Thu, bảo quản và lưu gi  mẫu 

2. Làm tiêu bản thực vật ở nước  
3. Phân tích mẫu thực vật ở nước 

 

3 

3 

3 
 

 Chủ đề 3:  Các nhóm thực vật bậc thấp ở nước (nhóm tảo) 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Hệ thống phân loại tảo lam (Cyanophyta) 

2. Hệ thống phân loại tảo mắt (Euglenophyta) 

3. Hệ thống phân loại tảo Heterokontophyta 

4. Hệ thống phân loại tảo hai roi (Dinophyta) 

5. Hệ thống phân loại tảo Haptophyta 

6. Hệ thống phân loại tảo lục (Chlorophyta) 

7. Hệ thống phân loại tảo nâu (Phaeophyta) 

8. Hệ thống phân loại tảo đỏ (Rhodophyta) 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Thái độ 

1. Vi tảo có vai trò quan trọng trong việc ổn định màu nước và môi 

trường nuôi.  

2. Vi tảo là nguồn thức ăn sống đầu tiên cho hầu hết  u trùng của 

động vật thủy sản. 

3. Một số loài vi tảo gây hại cho môi trường và đối tượng nuôi. 

4. Một số loài rong bi n là đối tượng nuôi có giá trị  inh tế. Ngoài  

ra chúng còn có vai trò làm sạch môi trường nuôi. 

 

Kỹ năng 

     1. Phân loại 1 số loài tảo thường g p trong thủy vực  

     2. Phân tích mối quan hệ và sự tiến hóa của các ngành tảo 

 

3 

3 
 

  



 Chủ đề 4:  Các nhóm thực vật bậc cao ở nước 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

     1. Nguồn gốc và hướng tiến hóa của thực vật bậc cao 

     2. Một số ngành thực vật bậc cao ở nước 

         2.1. Ngành rêu (Bryophyta) 

         2.2. Ngành dương xỉ (Polypodiophyta) 

         2.3. Ngành thực vật hạt  ín (Angiospermatophyta) 

 

2 

3 

 

 

Thái độ 

       Thực vật bậc cao ở nước có vai trò quan trọng trong xử lí nước và 

làm sạch môi trường nuôi.  

 

 

Kỹ năng 

      1. Phân loại một số nhóm thực vật bậc cao ở nước  

      2. Phân tích mối quan hệ và sự tiến hóa của một số ngành thực vật 

bậc cao ở nước 

 

3 

3 

 
  

 Chủ đề 5:  Một số  hu hệ thực vật ở nước 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Khu hệ thực vật nổi 
2. Khu hệ thực vật nổi trong các ao nuôi trồng thủy sản lợ - m n 

3. Khu hệ rong bi n 

4. Khu hệ rừng ngập m n 

5. Khu hệ thảm cỏ bi n 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Thái độ 

      Các đ c đi m của các  hu hệ thực vật ở nước là cơ sở đ  đánh giá 

nguồn thức ăn sơ c p của thủy vực. 

 

 

Kỹ năng 

1. Xác định đ c đi m đ c trưng của các  hu hệ thực vật ở nước 

2. Đánh giá sự phân bố của thực vật ở nước trong ao nuôi trồng thủy 

sản (thông qua màu nước) 

3. Xác định đối tượng, mùa vụ, vị trí  nuôi trồng rong bi n phù hợp 

với từng địa bàn sinh trưởng.  

4. Đánh giá hiện trạng rừng ngập m n và cỏ bi n Việt Nam 

 

3 

3 

 

3 

 

3 
 

      4. Phân bổ thời gian chi tiết 

Chủ đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập  

Tự  

nghiên 

cứu 

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5 0 0 0  5 

2 4 0 1 2  7 

3 8 0 3 13  24 

4 4 0 0 0  4 

5 4 0 1 0  5 

Tổng cộng 25 0 5 15  45 

 



5. Tài liệu  

T

T 
Tên tác giả 

Tên tài 

liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 
Địa chỉ khai thác tài liệu 

1 

Nguyễn Anh 

Diệp, Trần 

Ninh và 

Nguyễn Xuân 

Quýnh 

Nguyên tắc 

phân loại 

sinh vật 

2007 
Nxb KH & 

KT 

Thư viện ĐH KHTN Hà 

Nội. 

Khoa Nuôi trồng thủy sản 

- ĐH Nha Trang 

 

2 

 

Đ ng Thị Sy 

 

Tảo học 

 

2005 

 

ĐHQG Hà 

Nội 

Thư viện ĐH KHTN Hà 

Nội. 

Khoa Nuôi trồng thủy sản 

- ĐH Nha Trang 

 

3 

 

Hoàng Thị Sản 

 

Phân loại 

thực vật 

 

2002 

 

Nxb Giáo 

dục 

 

Thư viện ĐHQG 

TP.HCM. 

Khoa Nuôi trồng thủy sản 

– ĐH Nha Trang 

 

4 

 

Nguyễn H u 

Đại 

 

Thực vật 

thủy sinh 

 

2000 

Nxb Nông 

nghiệp 

TP.HCM 

Thư viện Viện Hải dương 

học (Nha Trang). 

Thư viện ĐH Nha Trang  

Khoa Nuôi trồng thủy sản 

- ĐH Nha Trang 

 

5 

Hoek, C.van 

den, Mann, D. 

G. and Jahns, 

H. M. 

 

Algae 

 

1995 

Cambridge 

University 

Thư viện Viện Hải dương 

học (Nha Trang). 

Thư viện ĐH Nha trang. 

Khoa Nuôi trồng thủy sản 
 

      6. Đánh giá kết quả học tập 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích 

cực thảo luận… 

Đi m danh 10 

2 Hoạt động nhóm (HĐN): seminar, bài tập nhóm Thuyết trình 10 

3 Ki m tra gi a  ỳ (KT) Viết   10 

4 Thực hành (TH) V n đáp 20 

5 Thi  ết thúc học phần (THP) Viết  50 

    
TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN      

                                                                    (Ký và ghi họ tên) 

 

 

 

 

 

 

          PHẠM QUỐC HÙNG    NGUYỄN TẤN SỸ 


